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Họ và tên…………………………………………………….……...…Trường………………….……..……......…..….
(Đã được thực nghiệm trong quá trình giảng dạy)
Câu 1. Một người đang dùng điện thoại di động đề thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra 
A. bức xạ gamma.	B. tia tử ngoại.	C. tia Rơn-ghen.	D. sóng vô tuyến.
Câu 2. [image: ]Hình bên dưới mô tả sóng dừng trên một sợi dây có chiều dài L = 0,9 m hai đầu cố định.


Bước sóng  của sóng trên dây bằng 
A.0,9 m.	B. 1,2 m.	C.0,6 m.	D. 1,8 m.
Câu 3. Hình bên là bộ thí nghiệm đo tần số sóng âm? Bộ phận số (1) là
[image: ]A. Micro.
B. Bộ khuếch đại tín hiệu.
C. Âm thoa và búa cao su.
D.Dao động kí điện tử và dây đo.
Câu 4. Tia UVB là bức xạ thuộc vùng tử ngoại có hại cho người vì có thể gây ung thư da. Trong chân không, tia UVB có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,28 m đến 0,32 m. Lấy c = 3.108 m/s. Tia UVB có tần số nằm trong khoảng
A.từ 1,05.1014 Hz đến 9,33.1014 Hz.	B.từ 9,33.1014 Hz đến 1,06.1015 Hz.
C.từ 9,38.1014 Hz đến 1,07.1015 Hz.	D.từ 1,07.1014 Hz đến 1,05.1015 Hz.

Câu 5. Âm thoa y tế như trong hình được sử dụng để phát hiện triệu chứng giảm sự nhạy cảm với các rung động – một biểu hiện của chứng rối loạn thần kinh. Âm thoa này có tần số 128 Hz. Chu kì dao động của âm thoa này bằng
A.7,8 ms.	B. 128,0 ms.	C. 49,1 ms.	D. 20,4 s.
Câu 6. Sóng âm có tần số lớn hơn 20 000 Hz (sóng siêu âm) được sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh y khoa. Để sóng siêu âm có tần số 1,5.106 Hz có thể xuyên qua mô của cơ thể người và cho hình ảnh rõ nét, bước sóng của sóng siêu âm này không được lớn hơn 1,0 mm. Điều kiện về tốc độ của sóng siêu âm này là




A.m/s.	B.cm/s.	C.cm/s.	D.m/s.
Câu 7. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, người ta được khoảng cách đo từ vân trung tâm đến vân sáng thứ mười là 4,0 mm. Ở vị trí cách vân trung tâm 1,0 mm sẽ là vân sáng hay tối?
A.Tối thứ 4.	B.Tối thứ 3.	C. Sáng bậc 4.	D. Sáng bậc 3.
Câu 8. Một sóng điện từ có tần số 90 MHz, truyền trong không khí vói tốc độ 3.108 m/s thì có bước sóng là
A. 3,333 m.	B. 3,333 km.	C. 33,33 km.	D. 33,33 m.
Câu 9. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha, ta thấy tại một điểm cách hai nguồn các khoảng lần lượt là 20 cm và 12 cm, sóng có biên độ cực đại, đồng thời giữa điểm này và đường trung trực của hai nguồn có 4 dãy gồm những điểm dao động với biên độ cực đại. Biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Tần số của sóng bằng
A.25,0 Hz.	B. 27,5 Hz.	C.40,0 Hz.	D.20,0 Hz.
Câu 10. [image: ]Một dây đàn guitar dài 64 cm phát ra âm cơ bản có tần số f khi được gảy. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 422 m/s. Người chơi đàn ấn đầu ngón tay lên một phím đàn để tạo thành một vật cản (cố định) làm cho chiều dài của dây ngắn. Khoảng cách từ phím đàn này đến đầu dây là 3,7 cm. Tần số âm cơ bản phát ra bởi dây đàn trong trường hợp này bằng
A.330 Hz.	B.350 Hz.	C. 340 Hz.	D. 311 Hz.
Câu 11. Sóng điện từ là 
A. sóng dọc và truyền được trong chân không.
B.là sóng ngang và truyền được trong chân không.
C.là sóng dọc và không truyền được trong chân không.
D.là sóng ngang và không truyền được trong chân không.
Câu 12. Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là
A.Ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.
B.Sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X và tia gamma.
C.Tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.
D.Tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.
Câu 13. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng thường được sử dụng để đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khi chiếu hai khe bằng một nguồn phát ánh sáng đơn sắc, ta thấy vân sáng thứ năm cách vân trung tâm là 2,8 cm. Biết hai khe đặt cách nhau 0,2 mm và cách màn một khoảng 1,5 m. Bước sóng của ánh sáng được dùng trong thí nghiệm bằng
A.0,62.10-7 m.	B. 0,55.10-6m.	C. 0,38.10-6m.	D.0,75.10-6m.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?
A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
B. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.
C. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.
D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 15. Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là tia tử ngoại?
A.450 nm.	B.120 nm.	C.750 nm.	D.920 nm.
Câu 16. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
A. 0,64 m	B. 0,50 m	C. 0,45 m	D. 0,48 m.
Câu 17. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có 
A.5 nút và 4 bụng.	B. 3 nút và 2 bụng.	C. 9 nút và 8 bụng.	D. 7 nút và 6 bụng.
Câu 18. Điều kiện để hai sóng khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động 
A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 
B. cùng tần số, cùng phương. 
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ. 
D.cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng
A. 1,0 mm	B. 0,5 mm	C. 1,5 mm	D. 0,75 mm
Câu 20. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ mang năng lượng.
B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
C. Sóng điện từ là sóng ngang.
D.Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
Câu 21. Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
B. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 900.
C.Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.



Câu 22. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là
A. 6.	B. 3.	C. 8.	D. 2.
Câu 23. Trên sợi dây PQ có đầu Q cố định, một sóng tới hình sin truyền từ P tới Q thì sóng đó bị phản xạ từ Q về P. Tại Q, sóng tới và sóng phản xạ

A.Lệch pha nhau rad.	B. ngược pha nhau.

C.Lệch pha nhau.		D.cùng pha nhau.
Câu 24. 




Tại điểm điểm O có một nguồn phát sóng với tần số 16 Hz tạo ra sóng tròn trên mặt nước. Tại  và  trên mặt nước, nằm cách nhau  trên một đường thẳng qua  luôn dao động cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A.36 cm/s.	B.48 cm/s.	C. 44cm/s.	D.52 cm/s.
Câu 25. 
Trong thí nghiệm đo tốc độ truyền sóng trên một sợi dây xác định có sóng dừng người ta vẽ được đồ thị bước sóng  phụ thuộc tần số f như hình vẽ. Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: ]









A. 40 cm/s.	B. 64 cm/s.	C. 100 cm/s.	D. 80 cm/s.
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